
Greetings in Vietnamese
Word Translation

hello Xin chào

goodbye Tạm biệt

thank you Cảm ơn bạn

you are welcome Không có gì

good morning Chào buổi sáng

good afternoon Chào buổi chiều

good night Chúc ngủ ngon

how are you? Bạn khỏe không?

I am fine Tôi khỏe


